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1
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

22 22              2.868,7 45,8              CLN CT409896 10/10/2019 15

2
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

8 13          237.796,7 36.526,0       CLN CT409816 23/12/2019 10

3
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

8 25          128.842,6 73,7              CLN CT409819 23/12/2019 11

4
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

8 26          242.609,3 13.609,8       CLN CT409819 23/12/2019 11

5
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

8 41              2.002,1 400,1            CLN 11

6
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

8 42              6.871,3 106,5            CLN 11

7
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

22 127              1.312,5 360,8            CLN 15

8
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

32 4          122.100,5 28.001,9       CLN CT409893 23/12/2019 16

UỶ BAN NHÂN DÂN

 XÃ XUÂN ĐƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do- Hạnh Phúc

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT NẰM TRONG DỰ ÁN

Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án thành phần 1-2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom,

đường bên trên địa phận tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn xã Xuân Đường)

(Kèm theo Quyết định  số         /QĐ-UBND ngày        tháng          năm 2026 của UBND xã Xuân Đường)

STT Chủ sử dụng đất Địa chỉ người sử dụng đất
Số tờ 

BĐĐC
Số thửa Diện tích (m²)

Diện tích nằm trong dự án (m²)

Loại đất

Số phát hành 

Giấy 

CNQSDĐ

Ngày vào sổ
Bản vẽ 

số



9
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

32 8            70.220,9 12.967,7       CLN CT409893 23/12/2019 16

10
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

32 9              8.875,4 1.580,8         HNK CT409893 23/12/2019 16

11
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

32 33          223.603,3 8.806,6         CLN CT409894 23/12/2019 17

12
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

32 34          254.654,3 30.926,8       CLN CT409894 23/12/2019 17

13
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

32 72              6.584,9 996,0            CLN 17

14
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

32 75              1.764,8 382,2            CLN 17

15
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

32 83              2.939,8 474,2            CLN 17

16
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

32 35          253.092,2 38.899,3       CLN CT409894 23/12/2019 18

17
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

33 6            68.297,4 2.533,1         CLN CT409896 10/10/2019 19

18
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

33 23            35.429,8 264,3            CLN CT409896 23/12/2019 20

19
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

33 54              4.857,6 2.164,8         CLN CT409896 23/12/2019 20

20
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

33 111              2.725,5 371,7            CLN 20

21
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

33 55            59.798,9 20.375,5       CLN BP016902 26/07/2013 21

22
Công ty TNHH MTV Tổng 

Công ty Cao su Đồng Nai

Số 47, Đường số 1, tổ 3, khu phố 

Trung Tâm, phường Xuân Lập, tỉnh 

Đồng Nai

33 110              1.110,6 356,5            CLN 21

200.224,1     0 0Tổng cộng
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